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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

 

Căn cứ Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 5066/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của UBND thành 

phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ đơn đề nghị thu hồi tự nguyện Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

mỹ phẩm (số 01/VB/2026 đề ngày 16/04/2026) của Công ty cổ phần Dược phẩm 

công nghệ cao Abipha; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế Hà Nội. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm do Sở Y tế 

cấp cho Công ty cổ phần Dược phẩm công nghệ cao Abipha tại địa chỉ sản xuất: Lô 

đất CN-2 Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương mỹ (nay là 

xã Phú Nghĩa), thành phố Hà Nội. 

- Số GCN đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm: 97/CNĐĐKSXMP. 

- Ngày cấp lần đầu: 08/11/2019 

Lý do thu hồi: Công ty cổ phần Dược phẩm công nghệ cao Abipha có văn bản 

đề nghị thu hồi Giấy chứng chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. 

Điều 2. Các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty cổ phần 

Dược phẩm công nghệ cao Abipha tại địa chỉ sản xuất: Lô đất CN-2 Khu công 

nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương mỹ (nay là xã Phú Nghĩa), thành 

phố Hà Nội không còn hiệu lực kể từ ngày Công ty đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (ngày 16/04/2026).  

Công ty cổ phần Dược phẩm công nghệ cao Abipha chịu trách nhiệm thông 

báo cho các bên liên quan. 

 



 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Phòng Nghiệp vụ Dược, Công ty cổ phần Dược phẩm công nghệ cao Abipha 

và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Cục QLD - BYT (để báo cáo); 

- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội (để p/h); 

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;     

- P. NVD, TTKNT, MP, TP (để thực hiện);  

- Văn phòng Sở (để đăng trên website);  

- Lưu: VT, NVDTUYÊN(2).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hưng 

 

 



Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 ABC Dermacy Công ty TNHH thương mại 
Dược phẩm Cao Mai

Số 54 Đoàn Thị Điểm, phường Thanh Sơn, 
thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩ, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
8791/21/CBMP-HN

2 ABC Ciprotex Công ty TNHH thương mại 
Dược phẩm Cao Mai

Số 54 Đoàn Thị Điểm, phường Thanh Sơn, 
thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩ, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
8792/21/CBMP-HN

3 Gel rửa tay khô Hoa 
Bưởi

Công ty TNHH Balactan 
Việt Nam

Số 149, ngõ 268 Ngọc Thụy, đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩ, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
9010/21/CBMP-HN

4 Kem đánh răng Keo 
Ong Abipolis

Công ty cổ phần Dược 
phẩm quốc tế Abipha

Số 5, liền kề 15. khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
9013/21/CBMP-HN

5 Mosgo Công ty TNHH thương mại 
Isopharco

Số 4, liền kề 15, khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩ, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
9334/21/CBMP-HN

6 X'Mos Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu & thương mại Ecolife

161 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩ, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
9335/21/CBMP-HN

7 Acneewax Công ty TNHH thương mại 
Dược phẩm Cao Mai

Số 54 Đoàn Thị Điểm, phường Thanh Sơn, 
thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩ, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
9600/21/CBMP-HN

8 Procare By Sojilabs 
Flekosan Công ty TNHH Soji Labs

Tầng 10, toà nhà Phước Thành, 199 Điện Biên 
Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩ, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
10461/21/CBMP-HN

9 Chiyo Dung dịch vệ sinh Chiyo Công ty TNHH đầu tư xuất 
nhập khẩu Anh Thư

60 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
10567/21/CBMP-HN

10 Chiyo Xịt vệ sinh phụ nữ 
Chiyo

Công ty TNHH đầu tư xuất 
nhập khẩu Anh Thư

60 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
10568/21/CBMP-HN

11 Onashi Dầu gội dược liệu 
Onashi

Công ty cổ phần Dược 
phẩm công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
11315/21/CBMP-HN

12 Onashi Dầu gội dược liệu 
Onashi suôn mượt

Công ty cổ phần Dược 
phẩm công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
11316/21/CBMP-HN

13 Onashi Dầu gội dược liệu 
Onashi sạch gàu

Công ty cổ phần dược 
phẩm công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
11317/21/CBMP-HN

14 Onashi Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ Onashi

Công ty cổ phần dược 
phẩm công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
11357/21/CBMP-HN

15 Onashi Sữa tắm Onashi Công ty cổ phần dược 
phẩm công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
11358/21/CBMP-HN

16 Onashi Kem đánh răng Onashi Công ty cổ phần dược 
phẩm công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
11359/21/CBMP-HN

Số tiếp nhận Phiếu 
công bố 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SYT ngày        tháng       năm 2026 của Sở Y tế Hà Nội)
DANH SÁCH

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

17 Onashi Nước súc miệng Onashi Công ty cổ phần dược 
phẩm công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
11360/21/CBMP-HN

18 Cao Meta Hot Công ty cổ phần dược 
phẩm quốc tế Abipha

Số 5, liền kề 15. khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩ, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
11563/22/CBMP-HN

19 Dầu nóng xanh Meta Công ty cổ phần dược 
phẩm quốc tế Abipha

Số 5, liền kề 15. khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩ, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
11564/22/CBMP-HN

20 Venus Care Venus Care Công ty cổ phần dược 
phẩm Hồng Thái

Vị trí 15, liền kề 2, khu đô thị Đại Thanh, xã Tả 
Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
12413/22/CBMP-HN

21 Dr White Dr White Công ty cổ phần Dược 
phẩm công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
12566/22/CBMP-HN

22 Dr White Dr White Công ty cổ phần dược 
phẩm quốc tế Abipha

Số 5, liền kề 15, khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
12693/22/CBMP-HN

23 Dexbibi Dexbibi Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm Ngọc Lan

Câu lạc bộ Định Công, lô 4, phố Trần Điền, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
12905/22/CBMP-HN

24 Hangy Kem đánh răng Keo 
Ong Hangy Hộ kinh doanh Hangy

Số 3, ngách 123, ngõ 33, đường Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
13064/22/CBMP-HN

25 Jamila Kid Kem đánh răng Jamila 
Kid

Công ty TNHH Ngọc Thảo 
Cosmetics

Thôn Hợp Hòa, xã Quảng Hòa, thị Xã Ba Đồn, 
tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
13428/22/CBMP-HN

26 Maria Nano Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Á Mỹ

Số 43 tổ 43 phố Trần Bình, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
13781/22/CBMP-HN

27 1102 H2O Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ Hoa Hồng

Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Á Mỹ

Số 43 tổ 43 phố Trần Bình, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
13840/22/CBMP-HN

28 Skinnet Mélanosome Công ty TNHH Dược phẩm 
E&S Việt Nam

Tầng 2, số 44, phố Nghĩa Đô, Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
14544/22/CBMP-HN

29 Skinnet Renoil Công ty TNHH Dược phẩm 
E&S Việt Nam

Tầng 2, số 44, phố Nghĩa Đô, Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
14545/22/CBMP-HN

30 Dầu Ngải Diệp Meta Công ty cổ phần Dược 
phẩm quốc tế Abipha

Số 5, liền kề 15, khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
14546/22/CBMP-HN

31 Gel mờ sẹo Huryxucar Công ty cổ phần dược Vp-
pharm

Ô 213 Lô C5, Khu đô thị mới Đại Kim- Định 
Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
14705/22/CBMP-HN

32 Gel mờ sẹo Harisokar Công ty cổ phần Dược 
phẩm An Châu

Số nhà 87, TT12 khu đô thị Văn Phú, Phường 
Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
14706/22/CBMP-HN

33 Acesoft Công ty cổ phần Dược 
phẩm công nghệ cao Abipha

Số 5, liền kề 15, khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
15824/23/CBMP-HN
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34 Nước tắm Herbal Farm Công ty cổ phần Đông Nam 
Dược Miền Trung

thôn Chiềng Khạt, Xã Đồng Lương, Huyện Lang 
Chánh, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
15944/23/CBMP-HN

35 Dầu Ngải Diệp Meta Công ty cổ phần Dược 
phẩm quốc tế Abipha

Số 5 Liền kề 15 khu Đô thị Văn Phú, Phường 
Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
16127/23/CBMP-HN

36 AcneGSV Lotion Công ty cổ phần GSV Việt 
Nam

Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
17302/23/CBMP-HN

37 The1 Lab For 
Oily Skin Moisturizing Cream

Công ty trách nhiệm hữu 
hạn chăm sóc da liễu 

Skinnet

LK 13 Romantic Park, Phường Xuân La, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
17454/23/CBMP-HN

38 The1 Lab For 
Oily Skin Serum

Công ty trách nhiệm hữu 
hạn chăm sóc da liễu 

Skinnet

LK 13 Romantic Park, Phường Xuân La, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
17455/23/CBMP-HN

39 The1 Lab For 
Oily Skin Balancing Cleanser

Công ty trách nhiệm hữu 
hạn chăm sóc da liễu 

Skinnet

LK 13 Romantic Park, Phường Xuân La, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
17456/23/CBMP-HN

40 The1 Lab For 
Oily Skin Dual Exfoliator

Công ty trách nhiệm hữu 
hạn chăm sóc da liễu 

Skinnet

LK 13 Romantic Park, Phường Xuân La, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
17457/23/CBMP-HN

41 Rudondo Plus Công ty cổ phần GSV Việt 
Nam

Tổ dân phố Phượng, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
17765/23/CBMP-HN

42 Rudondo Conditioner Công ty cổ phần GSV Việt 
Nam

Tổ dân phố Phượng, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
17766/23/CBMP-HN

43 Méla Moisturizer
Công ty trách nhiệm hữu 

hạn chăm sóc da liễu 
Skinnet

LK 13 Romantic Park, Phường Xuân La, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
18229/23/CBMP-HN

44 Nature Cúc Chamomile Extract 
Moisturizer

Công ty trách nhiệm hữu 
hạn chăm sóc da liễu 

Skinnet

LK 13 Romantic Park, Phường Xuân La, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
18512/23/CBMP-HN

45 Nature Cúc Chamomile Extract 
Micellar Water

Công ty trách nhiệm hữu 
hạn chăm sóc da liễu 

Skinnet

LK 13 Romantic Park, Phường Xuân La, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
18513/23/CBMP-HN

46 Nature Cúc Chamomile Extract 
Serum

Công ty trách nhiệm hữu 
hạn chăm sóc da liễu 

Skinnet

LK 13 Romantic Park, Phường Xuân La, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
18514/23/CBMP-HN

47 The1 Lab For 
Oily Skin Balancing Toner

Công ty trách nhiệm hữu 
hạn chăm sóc da liễu 

Skinnet

LK 13 Romantic Park, Phường Xuân La, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
18515/23/CBMP-HN

48 The1 Lab For 
Oily Skin Micellar Water

Công ty trách nhiệm hữu 
hạn chăm sóc da liễu 

Skinnet

LK 13 Romantic Park, Phường Xuân La, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
18516/23/CBMP-HN

49 Skinkid 1+ Nước tắm gội thảo dược Công ty cổ phần Dược 
phẩm công nghệ cao Abipha

Số 5, liền kề 15, khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
18546/23/CBMP-HN

50 Skinkid 0+ Nước tắm gội thảo dược Công ty cổ phần Dược 
phẩm công nghệ cao Abipha

Số 5, liền kề 15, khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
18547/23/CBMP-HN
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51 Nature Cúc
Chamomile Extract 
Cleanser For Sensitive 
Skin

Công ty trách nhiệm hữu 
hạn chăm sóc da liễu 

Skinnet

LK 13 Romantic Park, Phường Xuân La, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
18704/23/CBMP-HN

52 Nature Cúc Chamomile Extract 
Toner For Sensitive Skin

Công ty trách nhiệm hữu 
hạn chăm sóc da liễu 

Skinnet

LK 13 Romantic Park, Phường Xuân La, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
18705/23/CBMP-HN

53 Dầu gội thảo dược 
Pariéro

Công ty cổ phần Dược 
phẩm công nghệ cao Abipha

Số 5, liền kề 15, khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
18880/24/CBMP-HN

54 Kem chống nắng Abisun Công ty Cổ phần Dược 
phẩm công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
19333/24/CBMP-HN

55 Cleanday Kem đánh răng 
Cleanday

Công ty TNHH Thương 
mại Dược phẩm Đông Á

 Lô A2 - CN3 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, 
Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
20195/24/CBMP-HN

56 Bubukids Kem đánh răng 
Bubukids

Công ty TNHH Thương 
mại Dược phẩm Đông Á

 Lô A2 - CN3 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, 
Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
20196/24/CBMP-HN

57 Kem chống nắng Ginsun Công ty Cổ phần Dược 
phẩm quốc tế Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm 
quốc tế Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
21643/24/CBMP-HN

58 Ginlady Dung dịch vệ sinh lá 
Trầu

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm quốc tế Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm 
quốc tế Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
21644/24/CBMP-HN

59 Dầu gội thảo mộc AMG Công ty TNHH Dược phẩm 
Quốc tế AM Group

Số 60, Ngõ 59 phố Dương Khuê, Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
21645/24/CBMP-HN

60 Dermasoco Hydrating 
Cream

Công ty TNHH Smart 
Calico

Số 3 - Lô 3B - KĐT Trung Yên - Đường Trung 
Yên 11, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
22632/24/CBMP-HN

61 Ginkid 1+ Sữa tắm gội thảo dược Công ty Cổ phần Dược 
phẩm công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
22953/24/CBMP-HN

62 Ginkid 0+ Nước tắm gội thảo dược Công ty Cổ phần Dược 
phẩm công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
22954/24/CBMP-HN

63 Nước súc miệng keo 
ong nipass

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm công nghệ cao Abipha

Lô đất CN2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Công ty Cổ phần Dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 23308/25/CBMP-HN

64 Thiên Bảo An Liễu
Công ty TNHH đầu tư phát 
triển công nghệ dược phẩm 

Đông Á

Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, 
thị xã Quế Võ

Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2 Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội
23499/25/CBMP-HN

65 Aroma luxury
Công ty TNHH Đầu tư và 
Thương mại Phúc Nguyên 

Khang

Tầng 2, số 7 TT4-D2 Bắc Linh Đàm, đường 
Đặng Xuân Bảng, phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai

Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2 Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội
24094/25/CBMP-HN

66 DR.ANMYTAS DRANMU Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ 
Phẩm Dr. Anmytas

Số 101 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 
2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Công Ty Dược Phẩm Công 
Nghệ Cao Abipha

Lô đất CN-2 Khu Công Nghiệp Phú Nghĩa, 
Huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội 24121/25/CBMP-HN

67 Dung dịch vệ sinh bờ 
mi K Mimax

Công ty TNHH Dược phẩm 
và thiết bị Y tế Kiều Khánh

Số nhà 35 ngõ 1 phố Ngô Thì Nhậm, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông

Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2 Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội
24122/25/CBMP-HN
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68 Dung dịch vệ sinh 
Canasta

Công ty TNHH Quốc tế 
Anh Pháp Đức

Khu tập thể cục kỹ thuật - cục hậu cần, Phạm 
Hữu Lầu, phường Bình Thuỷ, Thành Phố Cần 

Thơ, Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2 Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 25297/25/CBMP-HN

69 Nước súc miệng 
CleanDay

Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Đông Á

Lô A2-CN3 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường 
Xuân Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2 Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã 
Phú Nghĩa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 25836/25/CBMP-HN

70 Dung dịch xịt Novaskin Công ty cổ phần công nghệ 
Bioscope

Tầng 2, nhà xưởng số 4, Lôi -3B-1, Đường N6, 
Khu công nghệ cao Phường Tăng Nhơn Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược phẩm 
công nghệ cao Abipha

Lô đất CN-2 Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã 
Phú Nghĩa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 26264/25/CBMP-HN

Tổng số: 70 khoản

(Ghi chú: Danh sách này bao gồm cả các số công bố đã bị thu hồi bởi các quyết định thu hồi trước đó)
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